
STT Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể
Thời gian có 

ca bệnh
Hướng xử trí

Yên Mỹ 27/06/2021 Cách ly tập trung

Bần Yên Nhân

Dị Sử

Nhân Hòa

Phùng Chí Kiên

Hưng Long

Nguyễn Trãi Phong tỏa Thôn Mão Xuyên  26/6/2021

Hồ Tùng Mậu Phong tỏa Thôn Lưu Xá  26/6/2022

30/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Xã Minh Phượng

Xã An Viên

Kim Động Xã Vũ Xá Phong tỏa Thôn Bình Đôi 26/6/2021 Cách ly tập trung

26/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16  26/6/2021 Cách ly tập trung

Phong tỏa 1/3 Đội 9, Thôn An Cảnh 26/6/2022 Cách ly tập trung

Tân Dân Phong tỏa Đội 4, thôn Thọ Bình 25/6/2021 Cách ly tập trung

2 Bắc Ninh TP Bắc Ninh Chỉ thị 15 23/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Việt Tiến Thôn Trung 07/06/2021 Theo dõi sức khỏe

TT Thạch Hà Tổ dân phố 6 13/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Tân Lâm Hương Chỉ thị 15 18/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Thạch Kim Chỉ thị 16 12/06/2021 Cách ly tập trung

 TT Lộc Hà Chỉ thị 16 12/06/2021 Cách ly tập trung

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN LÂM ĐỒNG

Cập nhật lúc 06h ngày 6/7/2021

Các thông tin địa điểm dịch tễ sẽ được tiếp tục cập nhật 

Theo dõi sức khỏe25/06/2021

Cách ly tập trung

Chỉ thị 16H. Tiên Lữ 29/06/2021 Cách ly tập trung

( Thực hiện theo Công văn số 1671/BCĐ-PCD ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

Lâm Đồng về việc cách ly y tế đối với người đến từ vùng có dịch

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 

H.Ân Thi

Chỉ thị 16

Giãn cách theo chỉ thị 15

An Cảnh

H. Mỹ Hào

Hưng Yên1

H. Khoái Châu

3 Hà Tĩnh

Thạch Hà

H. Lộc Hà

Các xã còn lại



Sơn Trường Thôn 1 12/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Sơn Phú Thôn Đại Vường 12/06/2021 Theo dõi sức khỏe

TT Phố Châu Tổ dân phố 4 và 6 12/06/2021 Theo dõi sức khỏe

H. Nghi Xuân Xã Cương Gián Chỉ thị 15 28/6/2021 Theo dõi sức khỏe

Yên Dũng 22/06/2021 Theo dõi sức khỏe

29/6/2021 Cách ly tập trung

27/06/2021 Cách ly tập trung

Việt Yên 01/07/2021 Theo dõi sức khỏe

03/7/2021 Theo dõi sức khỏe

03/7/2021 Cách ly tập trung

Các điểm còn lại Cách ly theo chỉ thị 15 03/7/2021 Theo dõi sức khỏe

P. Vinh Tân Phong tỏa khối Châu Hưng 04/7/2021 Cách ly tập trung

Cửa Lò P. Nghi Thủy Khu nhà trọ số 68A đường Bình Minh, khối Bình Minh  17/6/2021 Cách ly tập trung

Nghi Lộc 24/06/2021 Cách ly tập trung

Nam Đàn X.Trung Phúc Cường xóm Phượng Kiều 24/06/2021 Cách ly tập trung

Quỳnh Lưu Quỳnh Minh Phong tỏa thôn 2 27/06/2021 Cách ly tập trung

Đô Lương 23/06/2021 Cách ly tập trung

Xã Minh Hợp

Xã Nghĩa Xuân 

Xã Tam Hợp

xã Minh Hợp Phong tỏa Xóm Minh Tâm Cách ly tập trung

Xã Nghĩa Xuân Phong tỏa Thành Xuân, Liên Xuân Cách ly tập trung

Các xã còn lại Từ 18h giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 17/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Diễn Thịnh

Diễn Tân

Diễn Cát

Diễn Kim

Diễn Trung

Minh Châu

15/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Q. Bình Tân P. An Lạc Khu phố 2,3,4. (Chỉ thị 16) 20/06/2021 Cách ly tập trung

Lý Học, Cộng Hiền và Hòa Bình Chỉ thị 16
H. Vĩnh Bảo

Các xã còn lại thực hiện theo chỉ thị 15
5 Hải Phòng

Hương Sơn

Chỉ thị 15

Lục Ngạn

TP. HCM7

TP Vinh

19/06/2021

19/06/2021

Chỉ thị 16

H. Qùy Hợp

Chỉ thị 15

6 Nghệ An

Trụ sở làm việc Công an huyện Đô Lương

Phong tỏa Xã Nghi Diên

Cách ly tập trung

Theo dõi sức khỏe

18/06/2021

TP. Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10

 Diễn Châu

Chỉ thị 16  (7 xã: Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, 

Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn )

3 Hà Tĩnh

Bắc Giang4

Chỉ thị 15

Chỉ thị 16  (7 xã: Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, 

Đèo Gia, Hồng Giang, Biên Sơn, Tân Quang)



Q. Tân Phú P.Sơn Kỳ Chợ Sơn Kỳ 23/06/2021 Cách ly tập trung

Xã Xuân Thới Đông Chợ đầu mối, Ấp 3, Ấp Mỹ Hòa 4 30/06/2021 Cách ly tập trung

Xã Bà Điểm Ấp Bắc Lân 30/06/2021 Cách ly tập trung

TT. Hóc Môn (Khu phố 1,2,5,6,7) Chỉ thị 16 25/06/2021 Cách ly tập trung

Xã Tân Hiệp  Ấp Thới Tây 1, ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 20/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 7 Chợ Bình Điền 20/06/2021 Cách ly tập trung

phong tỏa block A1 thuộc chung cư City Gate 04/7/2021 Cách ly tập trung

 Khu phố 2 (Chỉ thị 16) 21/06/2021 Cách ly tập trung

Quận 1 04/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Tân Bình 29/6/2021 Cách ly tập trung

Quận 3 Phường 4 đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu 02/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Phú Nhuận 30/6/2021 Cách ly tập trung

P.Tam Bình Phong tỏa chợ Tam Bình 26/06/2021 Cách ly tập trung

P. An Phú tháp S4 của chung cư The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Phú Đường Tam Châu, Khu phố 5 30/06/2021 Cách ly tập trung

P. Hiệp Bình Phước Block A1, Chung cư Sunview Town 23/06/2021 Cách ly tập trung

29/6/2021 Cách ly tập trung

H. Bình Chánh 04/7/2021 Cách ly tập trung

Bình Thạnh Phường 12 Phong tỏa chung cư 1050 đường Phan Chu Trinh 03/7/2021 Cách ly tập trung

Phường 10 UBND quận 11 30/6/2021 Cách ly tập trung

Phường 15 Tầng 6 đến tầng 22 Block B thuộc tòa nhà Flemington ở số 184 Lê Đại Hành26/06/2021 Cách ly tập trung

25/06/2021 Theo dõi sức khỏe

P. An Tịnh  Nhà trọ Minh Mập Khu phố Suối Trâu 01/07/2021 Cách ly tập trung

TX. Tân Uyên Cách ly tập trung

Các điểm còn lại Chỉ thị 16 Cách ly tập trung

28/6/2021 Cách ly tập trung

P. Hiệp An Cách ly tập trung

P. Chánh Mỹ Cách ly tập trung

P. Hiệp Thành Cách ly tập trung

P. Phú Hòa Cách ly tập trung

P. Hiệp Thành Công ty cổ phần Bảo Minh Bình Dương, Đại lộ Bình Dương 28/06/2021 Cách ly tập trung

21/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Phong tỏa Phường 11

Chung cư Marina Tower 

tầng 7, block HQ3 thuộc chung cư nhà ở xã hội HQC Plaza.

Phường 16

TP. HCM7

8 Tây Ninh TX. Trảng Bàng

Phong tỏa Chợ Tân Định 

Bình Dương

TP. Thuận An

Chỉ thị 16 

Quận 8

TP Thủ Đức

21/06/2021

9

21/06/2021

Tòa nhà Nam Giao Building đường Phan Xích Long 

Chỉ thị 15

TP.Thủ Dầu Một

Các phường, xã còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Huyện Hóc Môn

Nhà máy Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao

Quận 11



TP Dĩ An 05/7/2021 Cách ly tập trung

TX. Bến Cát 01/06/2021 Theo dõi sức khỏe

02/06/2021 Theo dõi sức khỏe

TT Lai Uyên Khu công nghiệp Bàu Bàng 24/06/2021 Cách ly tập trung

02/7/2021 Cách ly tập trung

X. Đăk Liêng Buôn Drễn A, Trạm Y tế xã Đắk Liêng 28/06/2021 Cách ly tập trung

01/06/2021 Theo dõi sức khỏe

H. Tiểu Cần Xã Hùng Hòa Ấp Hòa Thành 28/06/2021 Cách ly tập trung

12/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Long Khánh Phong tỏa toàn bộ 24/06/2021 Cách ly tập trung

X. Mỹ Hạnh Đông Phong tỏa toàn bộ 24/06/2021 Cách ly tập trung

04/7/2021 Cách ly tập trung

Chỉ thị 15 24/06/2021 Theo dõi sức khỏe

P. Nhị Mỹ 21/06/2021 Cách ly tập trung

P.Tân Long Chỉ thị 15 30/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Thới Sơn Chỉ thị 15 30/06/2021 Theo dõi sức khỏe

30/06/2012 Cách ly tập trung

Xa lộ Hà Nội, tổ 82, KP.12, P.Hố Nai 04/7/2021 Cách ly tập trung

Công ty TNHH MTV thực phẩm Thiên Hưng Thịnh. 04/7/2021 Cách ly tập trung

P.Long Bình tổ 17A, tổ 18A, KP.1 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tân Mai Phong tỏa khu phố 8 27/06/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Hiệp Phong tỏa 27/06/2021 Cách ly tập trung

P. Tân Biên Phong tỏa 27/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Nhân Tông 19/06/2021 Cách ly tập trung

Đường Ngô Quyền 19/06/2021 Cách ly tập trung

P. Xuân Thanh.  Đường 9/4 19/06/2021 Cách ly tập trung

P. Suối Tre đường Suối Tre và đường số 25 19/06/2021 Cách ly tập trung

H. Vĩnh Cửu X. Thạnh Phú đường số 13, tổ 9E, Ấp 1 19/06/2021 Cách ly tập trung

H. Nhơn Trạch X. Đại Phước Phong tỏa 22/06/2021 Cách ly tập trung

H. Thống Nhất 30/06/2021 Cách ly tập trung

H. Trảng Bom X. Bình Minh Phong tỏa 27/06/2021 Cách ly tập trung

Bình Dương

Phong tỏa 4 xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm

Các điểm còn lại

10 Đăk Lăk
Phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Lắk

H. Lắk

TX Cai Lậy

11

9

P. Bảo Vinh

TP. Long Khánh

16 Đồng Nai

Trà Vinh

Bàu Bàng

Chỉ thị 15 

Chỉ thị 15

Tiền Giang

P.Hố Nai

Phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Cái Bè
Cái Bè

Phong tỏa Công ty TNHH MTV Khang Hinh

TP. Mỹ Tho

Các phường, xã còn lại thực hiện theo Chỉ thị 16

TP. Biên Hòa

Chỉ thị 16

Chỉ thị 15 toàn tỉnh

13



Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ. (khu tam giác) 24/06/2021

(Kiệt 40, Kiệt 90, Kiệt 110).  19/06/2021

01/7/2021 Cách ly tập trung

Cảng cá Thọ Quang

Chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng

Tuyến đường Vũng Thùng 6 và Vũng Thùng 7

18 Gia Lai H. Chư Sê X. Ia Glai Thôn Yon Tok 22/06/2021 Cách ly tập trung

19 Hòa Bình H. Tân Lạc TT Mãn Đức Khu Mường Định 20/06/2021 Cách ly tập trung

Các điểm còn lại Chỉ thị 15 25/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Phú Lạc Phong tỏa thôn Lạc Tri 26/06/2021 Cách ly tập trung

24/06/2021 Cách ly tập trung

TP.Phan Thiết 24/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Hàm Thuận Bắc 28/06/2021 Theo dõi sức khỏe

27/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Bình Kiến Chỉ thị 16 26/06/2021 Cách ly tập trung

X. An Phú Chỉ thị 16 02/07/2021 Cách ly tập trung

H. Sơn Hòa TT. Củng Sơn Khu phố Đông Hòa 27/06/2021 Cách ly tập trung

H. Tuy An X. An Hòa Hải Khu dân cư Tân Hòa 29/06/2021 Cách ly tập trung

25/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn Bắc 29/06/2021 Cách ly tập trung

P.Phước Long Phong tỏa đường Bửu Đóa 23/06/2021 Cách ly tập trung

xã Phước Đồng Thôn Thành Phát Chỉ thị 16 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Vĩnh Phước  Khu vực tổ dân phố 5, 6, 7 Chỉ thị 16 04/7/2021 Cách ly tập trung

phường Ninh Đa Phong tỏa khu vực chợ cá Hà Thanh 2 07/04/21 Cách ly tập trung

phường Ninh Hiệp Phong tỏa Tổ dân phố 1 07/04/21 Cách ly tập trung

23 Lào Cai TP Lào Cai 20/06/2021 Theo dõi sức khỏe

24/06/2021 Cách ly tập trung

TP Sa Đéc 30/6/2021 Theo dõi sức khỏe

 P. Vĩnh Thông Khu phố 2 24/06/2021 Cách ly tập trung

24/06/2021 Cách ly tập trung

TP. Tuy Hòa

25 Kiên Giang
 Hẻm 673 đường Lộ Liên Hương

TP Rạch Giá

Giãn cách xã hội trong 14 ngày 

Chỉ thị 15 

24

Q. Thanh Khê

Đường Điện Biên Phủ 

Chỉ thị 15 

Cách ly tập trungP.Thạc Gián

Bình Thuận

Đà Nẵng

Cách ly tập trungQ. Sơn Trà 28/06/2021

Chỉ thị 15 

TX. Đông Hòa
Chỉ thị 15

Phú Yên21

17

20

Phong tỏa Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

TP Nha Trang 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong

H. Tuy Phong

Chỉ thị 15

Đồng Tháp

TX Ninh Hòa

Khánh Hòa22



Đông Hưng X. Phong Châu Thôn Khuốc Bắc 23/6/2021 Cách ly tập trung

TP Thái Bình 23/6/2021 Cách ly tập trung

H. Hưng Hà 28/06/2021 Theo dõi sức khỏe

Các điểm còn lại Chỉ thị 15 25/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. An Thanh Phong tỏa toàn bộ thôn Thanh Mai 26/6/2021 Cách ly tập trung

27 Quảng Ninh 26/06/2021 Cách ly tập trung

Các điểm còn lại Chỉ thị 15 27/06/2021 Theo dõi sức khỏe

P. Phổ Thạnh Cách ly tập trung

 Xã Phổ Châu Cách ly tập trung

P. Nghĩa Chánh Phong tỏa khu An Phú Sinh 04/7/2021 Cách ly tập trung

phường Nghĩa Lộ đường Nguyễn Công Phương 04/7/2021 Cách ly tập trung

29/06/2021 Theo dõi sức khỏe

X. Hữu Phú Ấp Phú Hiệp Phong tỏa 20/06/2021 Cách ly tập trung

TP Châu Đốc 05/7/2021 Cách ly tập trung

Chỉ thị 15 01/07/2021 Theo dõi sức khỏe

Ấp Tân Khánh 01/07/2021 Cách ly tập trung

31 Thanh Hoá H. Thường Xuân X. Vạn Xuân Phong tỏa 19/06/2021 Cách ly tập trung

32
Bà Rịa 

Vũng Tàu
H. Long Điền X. Phước Tỉnh Tổ dân cư số 12 và 13 ấp Phước Tân 29/06/2021 Cách ly tập trung

33 Bình Định TX. Hoài Nhơn 30/06/2021 Cách ly tập trung

TT. Chơn Thành Khu phố 2, Khu phố 3 01/07/2021 Cách ly tập trung

Trung Lợi Ấp Hiếu Cảm 01/07/2021 Cách ly tập trung

35 Long An 02/7/2021 Theo dõi sức khỏe

36 Lâm Đồng H. Đạ Tẻh X. Mỹ Đức Phong tỏa Thôn Phú Hòa theo Chỉ thị 16 02/7/2021 Cách ly tập trung

TX Hoài Nhơn 04/7/2021 Theo dõi sức khỏe

P. Tam Quan 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Quan Bắc 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Quan Nam 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Bồng Sơn 04/7/2021 Cách ly tập trung

Giãn cách toàn thành phố

Giãn cách xã hội trên toàn tỉnh

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả

H. Quỳnh Phụ

H. An Phú TT. Long Bình

An Giang30

Bắc Sơn, Duyên Hải, Dân Chủ, Điệp Nông theo Chỉ thị 15

34 Bình Phước H. Chơn Thành

Chỉ thị 16 (4 xã: Tam Quan, Hoài Hảo,

Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam)

Thực hiện giãn cách xã hội

Chỉ thị số 16Bình Định37

26/06/2021

Quảng Ngãi28

Thái Bình26

Chỉ thị 16

 Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình số 588 Lê Quý Đôn

Chỉ thị 15

TX Đức Phổ

TP. Quảng Ngãi



P. Hoài Hảo 04/7/2021 Cách ly tập trung

các phường còn lại 04/7/2021 Theo dõi sức khỏe

chợ Lộc Thuỷ và xóm Cầu, thôn Phước Hưng Chỉ thị 16 04/7/2021 Cách ly tập trung

thôn Phước Hưng Chỉ thị 15 04/7/2021 Theo dõi sức khỏe

01/7/2021 Cách ly tập trung

xã An Khánh Phong tỏa ấp An Mỹ 04/7/2021 Cách ly tập trung

40 Ninh Thuận  H. Ninh Hải xã Hộ Hải Phong tỏa thôn Gò Gũ 04/7/2021 Cách ly tập trung

41 Quảng Trị H. Hướng Hóa TT Lao Bảo phong tỏa tạm thời toàn bộ Khách sạn Sepon 04/7/2021 Cách ly tập trung

38
Thừa Thiên 

Huế
huyện Phú Lộc X. Lộc Thủy

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
H.Châu ThànhBến Tre39

Chỉ thị số 16Bình Định37

Theo chỉ thị số 15


